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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Công nghiệp công nghệ sinh học (Industrial Biotechnology)
· Mã học phần: BIO407

· Số tín chỉ: 2 (2/0/4)



· Bậc đào tạo: Đại học
· Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Bắt buộc


· Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Di truyền học, An toàn sinh học và Quản lý phòng thí nghiệm, Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học.
· Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ
· Số giờ tín chỉ: 

30, trong đó:

· Lý thuyết: 

30 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

· Họ và tên: 

Huỳnh Đặng Hà Uyên
· Chức danh, học vị: 
Thạc Sĩ
3. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học mô tả tóm tắt các công nghệ và sản phẩm công nghệ sinh học tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vựa khác nhau từ nông nghiệp, y tế, bảo vệ môi trường đến ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ hóa, sinh khác nhau. Tiềm năng sử dụng các sản phẩm công nghệ sinh học trong hiện tại và tương lai cũng được chú trọng nhằm định hướng cho việc lập kế hoạch sản xuất ở quy mô công nghiệp. Trong sản xuất công nghiệp các sản phẩm công nghệ sinh học, hệ thống quản lý công nghiệp công nghệ sinh học hết sức quan trọng và cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm CNSH tiềm năng cao, giảm thiểu rủi ro đến con người và môi trường sống. Môn học giới thiệu các hệ thống quản lý công nghiệp công nghệ sinh học hiện có của các nước phát triển, cũng như giới thiệu các chính sách của Việt Nam với tầm nhìn về phát triển công nghiệp CNSH trong giai đoạn mới. Môn học cũng giúp nâng cao khả năng lập kế hoạch sản xuất sản phẩm CNSH cho sinh viên.
4. Mục tiêu của học phần 

Học phần có những mục tiêu:
- Nắm vững các quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Công nghệ sinh học trong một số lĩnh vực.
- Hiểu rõ cách quản lý của quy trình công nghệ trong môi trường sản xuất quy mô lớn một cách hiệu quả và an toàn.
- Chia sẻ các kiến thức về các hệ thống quản lý công nghiệp công nghệ sinh học hiện có của các nước phát triển.
- Tổng hợp và nâng cao kỹ năng lập kế hoạch sản xuất một sản phầm công nghệ sinh học cho sinh viên. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)

	Kiến thức

	CLO1
	Hiểu biết về tiềm năng ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, môi trường, công nghiệp

	CLO2
	Xác định nhu cầu tiềm năng của sản phẩm Công nghệ sinh học trong đời sống

	CLO3
	Xác định cơ hội và thách thức, rủi ro trong công nghệ sản xuất các sản phẩm CNSH. 

	CLO4
	Hiểu biết về hệ thống quản lý công nghiệp công nghệ sinh học của thế giới. Hiểu biết về tầm nhìn và chính sách phát triển công nghiệp công nghệ sinh học của Việt Nam.

	Kỹ năng

	CLO5
	Có khả năng xây dựng một kế hoạch sản xuất một sản phẩm công nghệ sinh học ở quy mô nhỏ (khởi nghiệp)

	CLO6
	Có khả năng nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm của một hệ thống sản xuất sản phẩm CNSH ở quy mô công nghiệp

	CLO7
	Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tế của quy trình công nghệ trong môi trường sản xuất

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CLO8
	Sinh viên có năng lực, chủ động, tư duy sáng tạo. Biết cách tổ chức công việc, quản lý thời gian; giao tiếp, trình bày, ứng xử trong hoạt động học tập và trong cuộc sống.


Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10

	CLO1
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	CLO4
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	CLO5
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	CLO6
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	CLO7
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	CLO8
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết
	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Chương 1.
	Các sản phẩm Công nghệ sinh học và xu hướng phát triển sản phẩm trên toàn cầu
	

	1.1.
	Các sản phẩm Công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, y tế, môi trường, công nghiệp
	CLO1, 2, 3

	1.2.
	Các công nghệ cốt lõi trong sản xuất sản phẩm CNSH
	

	1.3
	Nhu cầu về sản phẩm CNSH trong tương lai
	

	Chương 2.
	Hệ thống quản lý sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học 
	

	2.1.
	Giới thiệu hệ thống quản lý sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học của các nước phát triển
	CLO1, 2, 3, 4

	2.2.
	An toàn sinh học cho người sản xuất và người tiêu thụ
	

	2.3
	Các vấn đề về bảo vệ môi trường
	

	Chương 3.
	Rủi ro trong sản xuất sản phẩm CNSH
	

	3.1
	Các rủi ro đã được nhận biết
	CLO 3, 4, 6

	3.2
	Các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai
	

	3.3
	Sự cần thiết của các Hội đồng chuyên gia, hội đồng thẩm định, Hội đồng y đức
	

	Chương 4.
	Năng lực quản lý công nghiệp CNSH
	

	4.1
	Tầm nhìn và chính sách của nhà cầm quyền
	CLO 2, 3, 4, 5, 6, 7

	4.2
	Xây dựng hệ thống nhân lực, hệ thống kiến thức hỗ trợ cho công nghiệp CNSH
	

	4.3
	Chính sách của Việt Nam  trong phát triển công nghiệp CNSH
	

	Chương 5.
	Xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm CNSH
	

	5.1
	Xây dựng mục tiêu của nhóm sản xuất, lựa chọn sản phẩm chủ lực
	CLO1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

	5.2
	Hoạch định nhân sự tiềm năng với kỹ năng CNSH, cơ sở vật chất thiết yếu phù hợp với sản phẩm mục tiêu
	

	5.3
	Đánh giá cơ hội, rủi ro của sản phẩm, mức độ đáp ứng các tiêu chí về quản lý công nghiệp CNSH.
	

	5.4
	Đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí quản lý 
	


6.2. Thực hành

	
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	6.2.1.
	Bài tập cá nhân
	CLO1, 2, 3, 6, 7

	
	Người học tìm hiểu các tiềm năng và thách thức đối với các sản phẩm cụ thể trong công nghiệp công nghệ sinh học, hệ thống quản lý sản xuất các quy trình công nghệ công nghiệp, đánh giá các cơ hội và rủi ro của quản lý công nghiệp CNSH
	

	6.2.2.
	Bài tập nhóm
	CLO 5, 6, 7, 8

	
	· Người học cùng tham gia chuẩn bị bài thuyết trình về toàn bộ hệ thống quản lý một sản phẩm công nghiệp công nghệ sinh học từ đầu vào cho đến đầu ra của sản phẩm (đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí quản lý).
· Các nhóm thuyết trình trước lớp và thảo luận. 
	


7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Các sản phẩm Công nghệ sinh học và xu hướng phát triển sản phẩm trên toàn cầu
	5
	
	
	5
	10
	

	2
	Hệ thống quản lý sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học
	5
	
	
	5
	10
	

	3
	Rủi ro trong sản xuất sản phẩm CNSH
	5
	
	
	5
	10
	

	4
	Năng lực quản lý công nghiệp CNSH
	5
	
	
	5
	10
	

	5
	Xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm CNSH
	5
	
	
	5
	10
	

	6
	Ôn tập
	5
	
	
	5
	10
	

	Tổng
	30
	
	
	30
	60
	


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1. Các sản phẩm Công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, y tế, môi trường, công nghiệp và nhu cầu về sản phẩm CNSH trong tương lai.
2. Hệ thống quản lý sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học của các nước phát triển. 
3. Các rủi ro trong sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học.
4. Quản lý công nghiệp CNSH như thế nào và các chính sách của Việt Nam trong phát triển công nghiệp CNSH.
5. Đánh giá cơ hội, rủi ro của sản phẩm, mức độ đáp ứng các tiêu chí về quản lý công nghiệp CNSH.
6. Xây dựng mục tiêu của nhóm sản xuất, lựa chọn sản phẩm chủ lực.
8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Đọc và tóm lược nội dung tài liệu

· Giao bài đọc về nhà

· Hướng dẫn tự học

· Thảo luận nhóm

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

	Phương pháp giảng dạy
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Đọc và tóm lược nội dung tài liệu
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X

	Giao bài đọc về nhà
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X

	Hướng dẫn tự học
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


9. Phương pháp học tập
Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Làm việc nhóm
· Tự học, tự nghiên cứu
· Tìm kiếm thông tin/tài liệu
    Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

	Phương pháp học tập
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Làm việc nhóm
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Tự học, tự nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Tìm kiếm thông tin/tài liệu
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X


10. Nhiệm vụ của sinh viên

· Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

· Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình.

· Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.

· Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.

· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.


11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

· Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:

a. Điểm chuyên cần: tham gia đầy đủ buổi học, trọng số 10%.

b. Điểm kiểm tra thường xuyên: bài tập/tiểu luận và thuyết trình, trọng số 30%.

· Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: trắc nghiệm/tự luận

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Bài tập/Tiểu luận
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Trắc nghiệm
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X

	Dự lớp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản từ năm 2017 trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)
13.1. Tài liệu chính

- The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine, 2016. Genetically Engineered Crops Experiences and Prospects. ISBN-13: 978-0-309-43738-7. National Academies Press Washington, DC.
- National Research Council, 2015. Industrialization of Biology A Roadmap to Accelerate the Advanced Manufacturing of Chemicals. ISBN-13: 978-0-309-31652-1 ISBN-10: 0-309-31652-9. National Academies Press Washington, DC.
- The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine, 2017. Preparing for Future Products of Biotechnology. ISBN-13: 978-0-309-45205-2 ISBN-10: 0-309-45205-8. National Academies Press Washington, DC.
13.2. Tài liệu tham khảo
- Nguyễn Văn Thanh, Công nghệ Sinh học Dược, NXB Giáo dục, 2023.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023
	Duyệt


	Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Đặng Hà Uyên





